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Các cổ phiếu có ảnh hưởng nhất đến VN-INDEX
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
Thị trường mở cửa phiên sáng nay trong sắc xanh, thời điểm cao nhất

VN-INDEX lên đến mốc 1.294,33 điểm, đặc điểm phiên giao dịch hôm nay
là dòng tiền phân bổ tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn
(FPT, VCB, MSN, VPB...) cùng độ lan tỏa hẹp. Phiên giao dịch buổi
chiều, lực bán xuất hiện khiến cho VN-INDEX thời điểm thấp nhất về
vùng 1.284,23 điểm và đóng cửa VN-INDEX kết phiên tăng nhẹ +4,51
điểm (+0,35%) tại mốc 1.286,36 điểm. HNX-INDEX kết phiên tại mốc
231,29 điểm (-0,48 điểm, tương ứng -0,21%). Tuy là phiên tăng điểm
nhưng độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 172 cổ phiếu giảm giá,
130 cổ phiếu tăng giá, 56 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX giao dịch
với 60 cổ phiếu tăng giá, 75 cổ phiếu tham chiếu và 79 cổ phiếu giảm giá.
Thanh khoản trên cả 2 sàn xấp xỉ so với phiên giao dịch trước đó khi khối
lượng khớp lệnh +3,42% tại HOSE và -6,43% tại HNX. Khối ngoại phiên
hôm nay đã quay trở lại mua ròng với +504,49 tỷ đồng tại HOSE tập trung
tại mã MSN (+365,78 tỷ), FPT (+310,90 tỷ), NTL (+159 tỷ) và TCB
(+135,77 tỷ)...ở chiều ngược lại, bán ròng STB (-126,78 tỷ), CTG (-49,26
tỷ), VPB (-40,95 tỷ)... Cùng với đó, bán ròng từ khối ngoại cũng diễn ra
trên sàn HNX với -25,64 tỷ đồng, tập trung tại các mã SHS (-16,45 tỷ),
MBS (-5,71 tỷ) và PVS (-5,70 tỷ), chiều mua ròng nổi bật với VC3 (+2,41
tỷ), TIG (+1,01 tỷ), VFS (+1 tỷ)...
Chiều 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với
Thủ tướng Thái Lan. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song
phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua
hạn chế các rào cản thương mại, tạo thuận lợi mở cửa hơn nữa thị
trường hàng hóa, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường hợp tác thương
mại, đầu tư giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng
của việc triển khai Chiến lược “Ba kết nối”, đặc biệt là kết nối chuỗi cung
ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, kinh tế số, kinh tế
xanh, chuyển đổi năng lượng… nhất trí sớm lập Nhóm công tác chung để
xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược này. Hai bên
cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như
kinh tế, du lịch, giao thông, kết nối đa phương tiện, hợp tác địa phương,
phối hợp với các nước liên quan triển khai thí điểm sáng kiến hợp tác du
lịch “Sáu quốc gia, một điểm đến”.
Nhóm ngành tích cực nhất góp phần cho sự tăng điểm của thị trường
hôm nay là Công Nghệ Thông Tin với các mã FPT (+4,65%), CMG
(+4,90%), ELC (+2,66%)...
Một số nhóm cổ phiếu khác cũng có diễn biến ấn tượng như nhóm Viễn
Thông, tiêu biểu như VGI (+0,87%), FOX (+4,31%), TTN (+2,81%), MFS
(+1,11%)...Nhóm Thực Phẩm và Đồ Uống giao dịch trong sắc xanh với
MSN (+3,90%), PAN (+2,51%), SAB (+2,30%), KDC (+0,20%)... nhóm cổ
phiếu Bảo Hiểm khởi sắc với VNR (+1,30%), BVH (+1,50%), ABI
(+3,04%), PVI (+2,17%)...
Ghi nhận trong phiên hôm nay, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã
phân hóa điểm số như ngành Ngân Hàng với VPB (+1,48%), HDB
(+1,67%), BVB (+1,81%), VCB (+0,89%)...tuy nhiên cổ phiếu OCB (-
1,98%), MSB (-1,55%), EIB (-1,82%), STB (-1,61%)...Nhóm ngành Thép
giao dịch trong sắc đỏ với HPG (-0,91%), HSG (-1,88%), NKG (-1,59%),
VGS (-1,57%)...Đa số cổ phiếu ngành Chứng Khoán có một phiên giao
dịch kém khởi sắc, cụ thể là VCI (-2,67%), VIX (-1,66%), MBS (-1,99%),
VDS (-1,62%)...Nhóm ngành Bất Động Sản Dân Cư phiên giao dịch hôm
nay điều chỉnh với PDR (-1,65%), DXG (-1,62%), HDG (-1,08%), VHM (-
0,82%)...
Trên thị trường phái sinh, kỳ hạn VN30F2410 tăng +7,90 điểm (+0,58%),
đóng cửa tại 1.366,20 điểm. Chênh lệch +5,62 điểm so với VN30, các kỳ
hạn xa hơn là VN30F2411 VN30F2412 VN30F2503 chênh lệch từ +5,32
điểm đến +5,62 điểm so với VN30, độ lệch dương lớn tại tất cả các kỳ
hạn thể hiện tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh.
Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch -1,89% so với phiên trước, và vẫn
cao hơn mức trung bình 20 phiên. Xu hướng ngắn hạn của VN30F2410
phiên hôm nay kiểm định thất bại trước vùng kháng cự 1.370 điểm, kỳ
vọng vẫn sẽ tiếp tục kiểm định tiếp vùng kháng cự này trong ngắn hạn.
Khối lượng mở OI hôm nay là 58.501 tăng so với phiên gần nhất là
54.670 cho thấy xu hướng gia tăng các vị thế nắm giữ.
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Sau phiên giao dịch tích cực trước đó tạo đà tâm lý ngắn hạn cải thiện, VN-INDEX trong phiên hôm nay tạo
khoảng trống tăng giá từ đầu phiên, hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.300 điểm. Thị trường phân hóa mạnh ở
vùng gia này với áp lực cung tiếp tục gia tăng ở nhiều mã, dẫn đến VN-INDEX chịu áp lực thu hẹp mức tăng
điểm. Kết phiên VN-INDEX tăng 4,51 điểm (+0,35%) lên mức 1.286,36 điểm. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so
với phiên trước, mức trung bình cho thấy dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì, luân chuyển với mức độ phân hóa cao
giữ các mã/nhóm mã.

Xu hướng ngắn hạn như kỳ vọng, VN-INDEX đang tăng trưởng trở lại trên vùng hỗ trợ quanh 1.275 điểm, tương
ứng giá trung bình 20 phiên hiện nay với mục tiêu quay trở lại kiểm tra kháng cự rất mạnh, tâm lý 1.300 điểm.
Trong trường hợp tích cực khi VN-INDEX vẫn duy trì được xu hướng tăng ngắn hạn thì có thể kỳ vọng lên lại
kháng cự 1.300 điểm trong tuần sau. Hiện tại VN-INDEX biến động trong biên độ hẹp 1.280 điểm -1.300 điểm và
cần chờ thêm diễn biến của thị trường khi tiến gần tới vùng kháng cự nói trên. Tuy nhiên với các điều kiện vĩ mô
tăng trưởng tích cực, kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt trội thì có thể kỳ vọng VN-INDEX có thể vượt kháng
cự mạnh này trong thời gian tới.

Xu hướng trung hạn chưa có gì thay đổi, VN-INDEX tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm, hướng đến
vùng giá 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. Kỳ vọng VN-INDEX sẽ vượt lên vùng giá 1.300 điểm để hướng
đến các vùng giá cao hơn 1.320 điểm. Trong đó 1.300 điểm - 1.320 điểm là các vùng kháng cự rất mạnh, đỉnh
giá tháng 06-08/2022 và đỉnh giá các tháng đầu năm 2024. Đây là vùng kháng cự có tính chất cơ bản, thị trường
chỉ có thể vượt qua các vùng kháng cự mạnh này khi có các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tốt, kết quả kinh doanh tăng
trưởng vượt trội. Đồng thời các yếu tố bất định như căng thẳng địa chính trị như cuộc chiến Nga - Ukraine, Trung
Đông hạ nhiệt.

Trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị xem xét gia tăng tỉ trọng khi các yếu tố vĩ mô tăng trưởng vượt kỳ vọng
và vốn hóa thị trường ở mức hợp lý. Tuy nhiên không khuyến nghị mua đuổi khi VN-INDEX tiếp tục hướng đến
1.300 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý, tỉ trọng dưới mức trung bình, dòng tiền mới vẫn có thể xem xét cân
nhắc, gia tăng khi thị trường đang trong giai đoạn đón nhận thông tin kết quả kinh doanh. Mục tiêu đầu tư hướng
tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng tốt, triển vọng kết quả
kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực.

Quý nhà đầu tư có thể tham khảo các mã cổ phiếu trong danh mục khuyến nghị đính kèm để có lựa chọn phù
hợp.
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU THEO DÕI

P/E
T.trưởng 
Doanh thu 

T.trưởng Lợi 
nhuận 

NTL 21.60 17-19 24-25 16 3.4 1622.9% 105747.1% Theo dõi giải ngân

VLB 41.17 36-37 42-44 34 10.6 38.7% 74.9% Theo dõi giải ngân

SIP 73.30 68-70 76-78 66 14.2 16.5% 15.9% Theo dõi giải ngân

LHG 36.60 32-34 39-40 30 9.5 142.7% 178.7% Theo dõi giải ngân

DPR 42.95 38-39 44-45 36 15.1 59.6% 153.1% Theo dõi giải ngân

DANH SÁCH KHUYẾN NGHỊ ĐANG MỞ

Ngày mở vị 
thế

MÃ
Giá hiện 

tại (1.000đ)
Giá mua  
(1.000đ)

Giá mục tiêu 
(1.000 đ)

Giá 
dừng lỗ  
(1.000đ)

Hiệu quả đầu 
tư (%)

17/6/2024 CLX 15.27 16.8 26-28 15.5 -9.1%

18/7/2024 DPM 34.90 33.2 40-41 35 5.1%

24/7/2024 POW 12.90 12.8 14.4-14.8 13 0.8%
8/8/2024 BSR 24.22 22.6 27-28 23 7.2%
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MÃ
Giá hiện 

tại 
̣(1.000đ)

Vùng mua 
dự kiến 
(1.000 đ)

Giá mục 
tiêu 

(1.000 đ)

Giá dừng lỗ 
(1.000đ)

Thông số cơ bản

Cập nhật Vị thế/trạng thái

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Nắm giữ

Điều kiện giải ngân
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TIN VĨ MÔ

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc 
với MVWM - Hiệp hội Doanh nghiệp 
lớn nhất Châu Âu - Xương sống của 
nền kinh tế Đức

Cho rằng quy mô hợp tác đầu tư, thương mại giữa 2 nước còn 
khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, Phó Thủ tướng gợi 
mở những cơ hội để các doanh nghiệp Đức có thể tìm hiểu cơ hội 
và hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ 
cao, năng lượng tái tạo (điện gió, điện khí, điện mặt trời); đường 
bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, công nghệ thông tin, trí tuệ 
nhân tạo,… đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, cung ứng nguồn 
nhân lực cho thị trường lao động của Cộng hòa liên bang Đức. 

Bộ GTVT đề xuất lùi thời gian hoàn 
thành Sân bay Long Thành vào năm 
2026

“Việc xây dựng ngay đường cất hạ cánh số 3 sẽ đáp ứng tốt nhu 
cầu khai thác giai đoạn 1 của sân bay Long Thành khi 1 đường 
cất hạ cánh xảy ra sự cố, không phải chuyển sang sân bay Tân 
Sơn Nhất. Việc bổ sung thêm đường cất hạ cánh còn đảm bảo sự 
khai thác liên tục của cảng. Nếu sau khi đưa vào khai thác giai 
đoạn 1 mới xây dựng đường cất hạ cánh số 3, sẽ làm gián đoạn 
khai thác của cảng tại một số thời điểm. Cùng đó, việc khai thác 
cảng còn bị ảnh hưởng của bụi trong quá trình thi công xây dựng,” 
Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết. Nhìn nhận quá trình thực hiện 
giai đoạn 1 cũng có những khó khăn như thời gian chuẩn bị đầu 
tư dự án khoảng 5 năm do thực hiện các thủ tục theo quy định 
mất nhiều thời gian; thời gian thực hiện dự án cũng gặp một số 
khó khăn, dẫn tới chưa đáp ứng tiến độ, do vậy Bộ Giao thông 
Vận tải đánh giá đến năm 2026, các dự án thành phần mới có thể 
hoàn thành.

Singapore muốn hợp tác hơn nữa với 
Việt Nam bảo đảm an ninh lương thực

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào Việt 
Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên các 
lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới 
sáng tạo, bán dẫn, AI. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề 
nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình Trung tâm đổi 
mới sáng tạo về khoa học dữ liệu quốc gia. Thủ tướng cũng đề 
nghị hai bên hợp tác sản xuất lương thực, hậu cần chuỗi cung 
ứng, nuôi trồng nông thủy sản, hướng tới trở thành trung tâm 
cung ứng lương thực khu vực. Vui mừng trước thông tin Việt Nam 
trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Singapore trong 6 tháng 
đầu năm 2024, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bày tỏ 
mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song 
phương, bảo đảm an ninh lương thực và cho biết sẵn sàng nhập 
khẩu hoa quả, thực phẩm, hải sản từ Việt Nam.
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Thanh tra Tài chính kiến nghị thu hồi 
hơn 12,8 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cho hay, trong 9 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Bộ 
Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành 
thuộc Bộ đã thực hiện 50.344 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành 
kiểm tra 501.482 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra 
chống buôn lậu bắt giữ 11.555 vụ. Kiến nghị xử lý về tài chính 
64.300.799 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 
nhà nước 12.832.975 triệu đồng; kiến nghị tài chính khác 
51.476.824 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.471.677 
triệu đồng; các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến 
nghị số tiền 9.662.328 triệu đồng.
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TIN DOANH NGHIÊP

AEON Mall báo lãi hàng trăm tỷ, liên 
tục thiết lập thêm cơ sở kinh doanh 
tại Việt Nam

AEON Mall Co., Ltd (AEON) vừa công bố báo cáo kết quả tài 
chính nửa đầu niên độ 2024. Theo đó, trong giai đoạn từ tháng 3-
8/2024, doanh thu hoạt động của AEON tại thị trường Việt Nam 
lên đến 8.19 tỷ Yên, tăng 14.5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi 
nhuận đạt 2.41 tỷ Yên, tăng 21%. Lĩnh vực bán lẻ hiện đại Việt 
Nam hiện còn nhiều dư địa phát triển, AEON cho thấy họ đang 
từng bước thiết lập các nền tảng kinh doanh ở một loạt tỉnh 
thành, đặc biệt là tại các khu vực dự báo có sự phát triển nổi bật 
về kinh tế. Hạ Long, Thanh Hóa và Đà Nẵng đều đang được 
nhắm đến.

Chủ tịch Đặng Thành Tâm chưa thể 
chuyển nhượng hơn 11% vốn KBC 
cho doanh nghiệp liên quan

Hồi cuối tháng 8, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC 
thông báo sẽ chuyển quyền sở hữu 86.55 triệu cp KBC cho 
CTCP Đầu tư và Phát triển DTT dưới hình thức góp vốn bằng cổ 
phiếu. Ông Tâm hiện đang là người đại diện pháp luật kiêm Giám 
đốc CTCP Đầu tư và Phát triển DTT. Tuy nhiên, hết thời gian dự 
kiến, Chủ tịch KBC báo cáo thương vụ chuyển nhượng bất thành 
vì chưa hoàn tất thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

Sao Ta đạt doanh số kỷ lục trong 
quý 3

Cụ thể, Công ty báo cáo doanh số chung tháng 9/2024 đạt gần 
30.2 triệu USD, tăng 48.5% so với cùng kỳ năm trước. Với doanh 
số chung vượt 30 triệu USD trong 3 tháng liên tiếp, Sao Ta có 
quý kinh doanh tốt nhất trong lịch sử hoạt động, xét trên khía 
cạnh doanh số.Nhà chế biến tôm có trụ sở tại Sóc Trăng cho biết 
họ đang cải tạo ao tại các trại nuôi nhằm “chuẩn bị mọi điều kiện 
tốt nhất có thể để phục vụ cho đợt thả giống mới”.

CTG: VietinBank chốt kế hoạch lợi 
nhuận năm 2024, dự kiến tăng 8,7%

Theo đó, ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân 
hàng mẹ đạt 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước. Các 
mục tiêu khác như tăng trưởng tổng tài sản từ 8% - 10%, tín dụng 
theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt theo từng 
thời kỳ, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8% vẫn được giữ nguyên so với kế 
hoạch đã được trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2024 vào tháng 4 vừa qua. Kế hoạch lợi nhuận được đưa ra dựa 
trên cơ sở từ các công văn của Ngân hàng Nhà nước về kế 
hoạch tài chính và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn của 
Nhà nước năm 2024; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính 
năm 2024 của VietinBank.
Về tình hình kinh doanh tại VietinBank, nửa đầu năm 2024, ngân 
hàng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt 
12.203 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ, thu 
nhập lãi thuần của ngân hàng tăng mạnh gần 20% mang về 
29.877 tỷ đồng trong khi lãi thuần từ dịch vụ giảm 380 tỷ, lỗ hơn 
100 tỷ từ mua bán chứng khoán đầu tư. Như vậy sau 6 tháng 
năm 2024, ngân hàng này đã thực hiện được hơn 46% kế hoạch 
lợi nhuận của cả năm.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

KLGD và VN-Index trong phiên KLGD và HNX-Index trong phiên

Biến động giá phân theo nhóm Ngành Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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HOSE HNX

Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 NTL 7,376,100 STB 3,694,100 1 VC3 83,700 SHS 1,049,700

2 TCB 5,467,051 MSB 2,594,235 2 NAG 80,400 MBS 188,900

3 MSN 4,619,289 VPB 2,404,100 3 VFS 76,300 AMV 169,400

4 FPT 2,228,401 CTG 1,359,487 4 TIG 75,000 PVS 138,200

5 TPB 909,300 NKG 1,162,600 5 HUT 61,300 TNG 85,840

Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

VPB 20.25 20.55 1.48% 45,962,500 BAB 12.10 12.00 -0.83% 7,254,842

TPB 17.60 17.45 -0.85% 34,599,801 MBS 30.10 29.50 -1.99% 5,926,488

EIB 19.20 18.85 -1.82% 29,469,600 SHS 15.70 15.50 -1.27% 4,703,365

VIX 12.05 11.85 -1.66% 27,572,900 HUT 16.50 16.50 0.00% 3,296,292

HPG 27.50 27.25 -0.91% 23,887,145 PVS 41.30 41.10 -0.48% 3,047,461

Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

CLW 43.35 46.00 2.65 6.11% VE3 7.30 8.00 0.70 9.59%

VFG 71.10 75.10 4.00 5.63% BXH 13.80 15.10 1.30 9.42%

CVT 26.00 27.35 1.35 5.19% BPC 8.50 9.30 0.80 9.41%

CMG 51.00 53.50 2.50 4.90% VCM 12.80 14.00 1.20 9.38%

FPT 135.40 141.70 6.30 4.65% KKC 4.40 4.80 0.40 9.09%

Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

DTT 17.90 16.65 -1.25 -6.98% HCT 9.00 8.10 -0.90 -10.00%

MCP 30.30 28.20 -2.10 -6.93% PCG 7.00 6.30 -0.70 -10.00%

COM 30.30 28.50 -1.80 -5.94% ATS 16.20 14.60 -1.60 -9.88%

CCI 21.00 20.05 -0.95 -4.52% CTT 17.80 16.10 -1.70 -9.55%

ACC 14.85 14.20 -0.65 -4.38% PEN 7.50 6.80 -0.70 -9.33%

(*) Giá điều chỉnh
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Top KLGD lớn nhất HOSE Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

VPB 45,962,500    8.7% 1,530        13.2          1.2            BAB 7,254,842      8.1% 991           12.2          1.0            

TPB 34,599,801    14.1% 1,789        9.8            1.3            MBS 5,926,488      14.4% 1,670        18.0          2.7            

EIB 29,469,600    9.8% 1,190        16.1          1.5            SHS 4,703,365      5.7% 688           22.8          1.2            

VIX 27,572,900    7.6% 729           16.5          1.1            HUT 3,296,292      0.5% 70             235.4        1.3            

HPG 23,887,145    10.7% 1,746        15.8          1.6            PVS 3,047,461      6.8% 1,932        21.4          1.4            

Top Đột biến giá HOSE Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

CLW 6.1% 19.6% 3,676        11.8          2.4            VE3 9.6% 3.8% 550           13.3          0.5            

VFG 5.6% 27.5% 8,219        8.7            2.3            BXH 9.4% 1.3% 246           56.1          0.8            

CVT 5.2% 4.7% 1,197        21.7          1.0            BPC 9.4% 1.1% 248           34.2          0.3            

CMG 4.9% 9.8% 1,713        29.8          2.8            VCM 9.4% 4.2% 970           13.2          0.5            

FPT 4.7% 23.3% 4,890        27.7          6.0            KKC 9.1% 9.2% 722           6.1            0.6            

Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

NTL 7,376,100      68.1% 8,329        2.5            1.3            VC3 83,700 12.3% 1,307        22.0          2.6            

TCB 5,467,051      16.0% 3,048        8.1            1.3            NAG 80,400 6.9% 895           12.4          0.8            

MSN 4,619,289      1.7% 488           157.8        2.4            VFS 76,300 6.7% 861           15.2          1.0            

FPT 2,228,401      23.3% 4,890        27.7          6.0            TIG 75,000 10.3% 1,387        9.5            0.9            

TPB 909,300         14.1% 1,789        9.8            1.3            HUT 61,300 0.5% 70             235.4        1.3            

Top Vốn hóa HOSE Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VCB 508,607 19.5% 5,962        15.3          2.8            PVS 19,740 6.8% 1,932        21.4          1.4            

BID 281,887 18.1% 4,006        12.3          2.1            IDC 18,612 30.1% 5,573        10.1          3.0            

FPT 197,745 23.3% 4,890        27.7          6.0            MBS 16,466 14.4% 1,670        18.0          2.7            

CTG 193,857 15.7% 3,782        9.5            1.4            HUT 14,726 0.5% 70             235.4        1.3            

VHM 185,061 12.2% 5,350        7.9            0.9            THD 13,590 3.0% 450           78.5          3.2            

Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

VOS 3.28 25.1% 3,140        4.9            1.1            VGS 3.34 6.2% 1,088        35.1          2.1            

LDG 2.94 -23.2% (2,444)       -            0.2            TIG 2.82 10.3% 1,387        9.5            0.9            

NHA 2.55 10.4% 1,092        22.2          2.2            DTD 2.63 9.0% 1,962        12.9          1.2            

RDP 2.54 -10.5% (938)          -            0.4            VC7 2.62 4.8% 552           15.9          0.8            

DPG 2.47 9.5% 3,612        15.1          1.4            BXH 2.48 1.3% 246           56.1          0.8            
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH THEO LOẠI NĐT
Giá trị ròng theo loại hình NĐT 5 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top Mua ròng Cá nhân trong nước Top Bán ròng Cá nhân trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

VJC 153.01 6.9% 2,016         52.4           3.5        MSN -394.67 1.7% 488            157.8         2.4        

MWG 105.34 8.9% 1,507         42.6           3.5        EIB -234.10 9.8% 1,190         16.1           1.5        

STB 72.64 17.6% 4,340         7.9             1.3        FPT -221.42 23.3% 4,890         27.7           6.0        

MSB 62.94 14.8% 1,820         7.1             1.0        TCB -146.54 16.0% 3,048         8.1             1.3        

VHM 53.20 12.2% 5,350         7.9             0.9        VPB -93.65 8.7% 1,530         13.2           1.2        

Top Mua ròng Cá nhân nước ngoài Top Bán ròng Cá nhân nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

SSI 8.58 12.0% 1,569         17.4           2.0        MSN -10.67 1.7% 488            157.8         2.4        

VND 8.44 14.5% 1,808         8.4             1.2        VNM -6.72 27.0% 4,636         14.6           3.7        

GMD 3.21 12.4% 4,109         18.4           2.2        HCM -3.90 11.0% 1,728         17.7           2.0        

VIX 2.56 7.6% 729            16.5           1.1        TLG -2.52 19.3% 5,354         9.8             1.7        

VPB 1.82 8.7% 1,530         13.2           1.2        DXG -1.39 1.2% 272            56.7           0.7        

Top Mua ròng Tổ chức trong nước Top Bán ròng Tổ chức trong nước

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

EIB 245.23 9.8% 1,190         16.1           1.5        VJC -167.59 6.9% 2,016         52.4           3.5        

VPB 142.56 8.7% 1,530         13.2           1.2        NTL -118.02 68.1% 8,329         2.5             1.3        

HPG 84.97 10.7% 1,746         15.8           1.6        MWG -96.06 8.9% 1,507         42.6           3.5        

HAH 58.58 10.5% 2,718         15.5           1.5        FPT -89.58 23.3% 4,890         27.7           6.0        

STB 54.11 17.6% 4,340         7.9             1.3        HDB -30.39 25.1% 4,158         6.5             1.5        

Top Mua ròng Tổ chức nước ngoài Top Bán ròng Tổ chức nước ngoài

Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B Mã GT (tỷ) ROE EPS P/E P/B

MSN 376.50 1.7% 488            157.8         2.4        STB -126.93 17.6% 4,340         7.9             1.3        

FPT 310.41 23.3% 4,890         27.7           6.0        VPB -50.73 8.7% 1,530         13.2           1.2        

NTL 157.26 68.1% 8,329         2.5             1.3        CTG -49.79 15.7% 3,782         9.5             1.4        

TCB 135.66 16.0% 3,048         8.1             1.3        MSB -33.11 14.8% 1,820         7.1             1.0        

CMG 22.19 9.8% 1,713         29.8           2.8        VHM -31.95 12.2% 5,350         7.9             0.9        
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH

Giá trị giao dịch ròng của tự doanh trong 5 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Top cổ phiếu mua/ bán ròng của tự doanh trên HOSE (tỷ đồng)

Top cổ phiếu mua/ bán ròng của tự doanh trên HNX và UPCOM (triệu đồng)
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội,
Số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.24.38181888
Fax: 84.24.38181688
Email: contact@shs.com.vn

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2,
Số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh
Trung, Quận Thanh Khê, Thành
phố Đà Nẵng
Tel: 84.236.3525777
Fax: 84.236.3525779
Email: contact-dn@shs.com.vn

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem
xét cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
(SHS) không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của
những thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận
định và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các
chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý
khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ
nên sử dụng báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham
khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng
được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có
thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo
cáo nghiên cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi FiinGroup và Fialda

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Phan Tấn Nhật
nhat.pt@shs.com.vn

Chuyên viên: Vũ Tuấn Duy
duy.vt@shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 3, Cao ốc Sài Gòn 
Metropolitan, 235 Đồng Khởi, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP 
HCM
Tel: 84.28.39151368
Fax: 84.28.39151369
Email: contact-hcm@shs.com.vn


